TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
MỤC TIÊU - MA TRẬN 
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2024-2025
Môn: GDCD 8
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học kỳ II lớp 8 (Phòng, chống bạo lực gia đình; Lập kế hoạch chi tiêu); học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình.
- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.
- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác.
- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
2. Năng lực 
- Năng lực tự học và tự chủ: Tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. Biết lập và thực hiện kế hoạch học  tập; lựa chọn được các nguồn tài  liệu học tập phù hợp; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ   khóa; ghi chú bài giảng của giáo   viên theo các ý chính. Nhận ra và điều chỉnh được những  sai sót, hạn chế của bản thân khi được            giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm     kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
Biết rèn luyện, khắc phục những hạn chế của bản thân hướng tới các   giá trị xã hội.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi. Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để  có hành vi phù hợp trong học tập và đời sống; không đua đòi ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy;   không cổ vũ hoặc làm những việc xấu. Biết thực hiện kiên trì kế hoạch học tập, lao động.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và lao động cần cù, sáng tạo theo chuẩn mực đạo đức của xã hội. Xác định được lí tưởng sống của bản thân lập kế hoạch học  tập  và rèn luyện,  xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân để phù hợp với các giá trị đạo đức về lối sống
3. Phẩm chất:
- Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
+ Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói  với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người, khách quan, công bằng trong nhận thức, ứng xử; đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.
+ Trách nhiệm: Có thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn  luyện thân thể, chăm sóc sức khoẻ; có ý thức  tiết  kiệm  thời gian; sử dụng      thời gian hợp lí; xây dựng và thực hiện   chế  độ  học  tập, sinh hoạt hợp lí; tôn trọng và thực hiện nội quy nơi công cộng; chấp hành tốt pháp luật về giao thông; có ý thức   khi tham gia các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội tại địa phương; không đồng tình với những hành vi không phù hợp với nếp sống văn hoá và quy định ở nơi công cộng.
+ Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn     tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau:
+ Phòng, chống bạo lực gia đình.
+ Lập kế hoạch chi tiêu.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra tập trung tại lớp.
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 60%, tự luận 40%. 
- Số lượng đề kiểm tra: 2 đề ( đề 1 và đề 2, đề 1 trộn thành 4 mã đề).








MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Phạm vi 
kiến thức
Nội dung

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giáo dục kĩ năng sống
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	4 ý  
1đ

4 câu
1đ
	
	4 ý 
1đ
	1 câu
1đ

1 câu
    1đ
	2 câu

0,5đ
	


	8 câu
3,5đ

8 ý
2đ

	Giáo dục kinh tế
	Quản lí chi tiêu hiệu quả
	8 câu


2đ
	


	


	
	2 câu

0,5đ
	1 câu

2đ
	11 câu


4,5đ

	Tổng câu
	12 câu
	
	
	2 câu
	4 câu
	1 câu
	

	Tổng điểm
	4đ
	3đ
	3đ
	10đ






	BGH DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG

	


Dương Thị Dung
	


Nguyễn Thị Tuyết
	


Nguyễn Thị Bích Hảo
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	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1

	Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
 Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	8TN
	4TN/1TL
	2TN

	
	Lập kế hoạch chi tiêu
	 Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
 Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.

	8TN
	
	2TN/1TL


	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	16 TN 
	4 TN /
1 TL
	4TN /
1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%




	BGH DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG

	



Dương Thị Dung
	



Nguyễn Thị Tuyết
	



Nguyễn Bích Hảo
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               (Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
* Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều đáp án. (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1: Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình (quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…) là hình thức bạo lực nào?
[bookmark: _Hlk190641144]A. Bạo lực giới.             						B. Bạo lực kinh tế.    
C. Bạo lực học đường.   						D. Bạo lực xã hội.
Câu 2: Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tinh thần.  						B. Bạo lực thể chất.  
C. Bạo lực kinh tế.    						D. Bạo lực tình dục.
Câu 3: : Hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tinh thần. 						B. Bạo lực thể chất.   
C. Bạo lực kinh tế.    						D. Bạo lực tình dục.
Câu 4: Hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên trong gia đình là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tinh thần.   		                   B. Bạo lực thể chất.   
C. Bạo lực tình dục.  		                   D. Bạo lực kinh tế.
 Câu 5: Ông G là trụ cột trong gia đình nhưng thường xuyên ép vợ và con phải làm việc nhà và lao động vất vả mà không được nghỉ ngơi. Khi vợ con than phiền, ông G quát mắng và cho rằng họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
A. Hành vi của ông G chỉ là cách quản lý gia đình nghiêm khắc, không phải bạo lực.
B. Hành vi này thuộc bạo lực tinh thần nhưng không đáng lo ngại.
C. Đây là bạo lực gia đình dưới hình thức cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền của các thành viên.
D. Gia đình nào cũng có sự phân công lao động, không liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Câu 6: Bà H luôn quan tâm, sát sao đến việc học tập của con. Bà thường xuyên tra hỏi điểm, kiểm tra bài vở, khi con không hiểu bài hoặc bị điểm kém bà sẽ mắng nhiếc và cho rằng con lười học, chưa cố gắng học tập, so sánh con chưa giỏi bằng các bạn trong lớp. Em nhận xét gì về hành vi của bà H?
A.  Hành vi của bà H là quan tâm đúng mức đối với việc học của con, giúp con tiến bộ hơn.
B. Hành vi này là bạo lực tinh thần, gây áp lực tâm lý cho con, có thể khiến con sợ hãi, mất động lực học tập.
C. Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng cần thiết để con chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập.
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D. Chỉ là lời nhắc nhở bình thường trong gia đình, không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
Câu 7: Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. 4.           		B. 5.                		 C. 6.                		D. 7.
Câu 8: Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
[bookmark: _Hlk190293625]A. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người.
B. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
C. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu.
D. Không có lựa chọn ưu tiên nhất.
Câu 9: Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.
B. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
C. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ.
D. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
Câu 11: Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
A. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
B. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
C. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
D. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
Câu 12: Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
A. được người khác tôn trọng.                               B. duy trì tài chính lành mạnh.
C. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát              D. chủ động tính toán chi tiêu
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
D. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
[bookmark: _Hlk190324822]Câu 14:  Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 15: Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, M muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của M chỉ có 150.000 đồng. Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Lấy tiền trong lợn tiết kiệm để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
B. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
C. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
D. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
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Câu 16: Nhà Ng đang tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà. Ng rất thích một đôi giày mới, nhưng đôi giày cũ của em vẫn còn dùng được. Nếu là Ng, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
A. Năn nỉ bố mẹ mua giày mới vì "bạn bè đều có giày đẹp".
B. Tiếp tục đi giày cũ, ủng hộ gia đình tiết kiệm tiền sửa nhà.
C. Vay tiền của bạn cùng lớp để mua giày.
D. Mặc cả với mẹ: "Nếu không mua giày, con sẽ không học bài".

* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: E là một người vợ nhưng bị chồng cấm ra ngoài làm việc phù hợp với chuyên môn, có thu nhập hàng tháng, buộc phải ở nhà nội trợ dù cô muốn tự chủ về tài chính. E cảm thấy bức bối nhưng không dám phản đối vì sợ mâu thuẫn với chồng, gia đình sẽ không hạnh phúc.
a) Việc chồng cấm E đi làm là một dạng của bạo lực kinh tế trong gia đình.
b) E nên chấp nhận ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến hôn nhân.
c) Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lao động và quyết định về tài chính của mình.
d) Nếu E tiếp tục im lặng, tình trạng này có thể tự cải thiện theo thời gian.
Câu 2: D là một người mẹ thường xuyên la mắng, xúc phạm con cái bằng những lời lẽ nặng nề khi các em mắc lỗi. D cho rằng việc mắng chửi sẽ giúp con biết sợ và ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế, các em ngày càng trở nên tự ti, xa cách với mẹ.
[bookmark: _Hlk191242349]a) Cha mẹ có quyền nói gì cũng được với con cái vì đó là cách dạy con.
b) Việc mắng chửi sẽ giúp con cái phát triển nhân cách tốt hơn.
c) Trẻ em có quyền được đối xử tôn trọng và không bị bạo lực lời nói.
d) Hành vi mắng chửi, xúc phạm con cái của D là biểu hiện của bạo lực tinh thần.

[bookmark: _Hlk191241364]II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Gia đình là nền tảng của xã hội, vậy theo em, bạo lực gia đình gây ra những hậu quả nào đối với mỗi gia đình? Để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào nhằm phòng, chống bạo lực gia đình?
[bookmark: _Hlk191241575]Câu 2: Cho tình huống sau:
Q có thói quen mua quần áo hàng hiệu mặc dù không cần thiết chỉ để chứng tỏ mình có gu thời trang cao cấp và được bàn bè chú ý. Bạn thân khuyên Q nên sử dụng tiền một cách có kế hoạch và không nên chạy theo trào lưu, nhưng Q phớt lờ và cho rằng chi tiêu là phải theo ý thích cá nhân, miễn thấy vui là được. 
a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Q? 
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q như thế nào?

HẾT
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GDCD 8 
Mã đề: 801
I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	B



Dạng câu hỏi đúng / sai
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
Câu 1:					         Câu 2:
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	HS nêu được các ý sau:
- Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội, gây thương tích về thân thể, thậm chí gây tử vong, ảnh hưởng đến trẻ em, khiến kinh tế gia đình suy giảm, làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.
- Các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình:
+ Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình; kiềm chế cảm xúc tiêu cực; rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, nói với người đáng tin cậy để nhờ can thiệp. 
+ Không nên dùng lời nói, thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức, nhờ người khác can thiệp bằng cách thức tiêu cực.
	
1 điểm



1 điểm





	2
	HS nêu được những ý sau:
a. Nhận xét :  
- Hành động của Q thể hiện bạn là người chưa có kế hoạch chi tiêu phù hợp.
- Vì Q mua quần áo hàng hiệu không vì nhu cầu thiết yếu mà để "chứng tỏ bản thân", dẫn đến lãng phí tiền bạc, có nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần nếu thu nhập không ổn định.
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ :
- Giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu khoa học. Chỉ cho bạn thấy việc chi tiêu của bạn là lãng phí, cần thay đổi.
- Phân tích cho bạn hiểu giá trị của việc lập kế hoạch chi tiêu: Thay vì mua quần áo đắt tiền để gây ấn tượng, Q có thể dùng tiền học các khóa kỹ năng (giao tiếp, ngoại ngữ) hoặc du lịch trải nghiệm để phát triển bản thân. Khẳng định: "Giá trị của mình không nằm ở quần áo hàng hiệu mà ở năng lực, tính cách và cách mình đối xử với người khác".
- Cùng bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lí: Phân chia việc chi tiêu thành các khoản cụ thể: tiết kiệm, tiêu vặt, giải trí… 
- Cùng bạn tìm niềm vui lành mạnh: Tham gia hoạt động thể thao, tình nguyện hoặc sáng tạo nghệ thuật để thỏa mãn nhu cầu được công nhận mà không cần tiêu tốn tiền bạc.

	

0.5 điểm

0.5 điểm



0.25 điểm

0.25 điểm






0.25 điểm

0.25 điểm



		BGH duyệt



Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Nguyễn Bích Hảo
	Người ra đề



Phùng Thị Anh Ngọc



		
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương



		BGH duyệt



Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương
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	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1

	Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
 Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	8TN
	4TN/1TL
	2TN

	
	Lập kế hoạch chi tiêu
	 Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
 Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.

	8TN
	
	2TN/1TL


	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	16 TN 
	4 TN /
1 TL
	4TN /
1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%




	BGH DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG
	NHÓM TRƯỞNG

	



Dương Thị Dung
	



Nguyễn Thị Tuyết
	



Nguyễn Bích Hảo






	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
	MÃ ĐỀ 802


               (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
* Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều đáp án. (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1: Hành vi kiểm soát, ngăn cản thành viên gia đình tham gia các hoạt động cộng đồng, giao tiếp xã hội nhằm hạn chế quyền tự do cá nhân là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tình dục						B. Bạo lực học đường.
C. Bạo lực tinh thần.						D. Bạo lực giới.
Câu 2: Hành vi sử dụng vũ lực (đấm, đá, dùng hung khí) gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tinh thần.						B. Bạo lực thể chất.
C. Bạo lực xã hội.							D. Bạo lực giới.
Câu 3: Hành vi cưỡng ép thành viên gia đình phá thai, triệt sản hoặc sử dụng biện pháp tránh thai trái với nguyện vọng của họ là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực tình dục.						B. Bạo lực thể chất.
C. Bạo lực giới.							D. Bạo lực kinh tế.
 Câu 4: Hành vi kiểm soát toàn bộ thu nhập, cấm đoán thành viên gia đình sử dụng tài sản chung hoặc tự ý vay nợ bằng danh nghĩa của họ là hình thức bạo lực nào?
A. Bạo lực giới.							B. Bạo lực kinh tế.
C. Bạo lực học đường.						D. Bạo lực xã hội.
Câu 5: Bà M thường xuyên đe dọa đuổi con dâu ra khỏi nhà nếu không làm theo ý mình. Bà còn lan truyền tin đồn sai sự thật về con dâu với hàng xóm, khiến cô bị cô lập và tổn thương tâm lý nặng nề. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
A. Đây chỉ là mâu thuẫn thông thường giữa mẹ chồng và con dâu.
B. Bà M đang giáo dục con dâu để hòa hợp gia đình.
C. Hành vi này là bạo lực tinh thần do xúc phạm danh dự và gây tổn hại tâm lý.
D. Bà M có quyền quyết định vì bà là chủ nhà.
Câu 6: Anh T kiểm soát toàn bộ tiền lương của vợ, buộc cô phải xin phép mỗi khi chi tiêu dù cô tự đi làm có thu nhập hàng tháng. Anh còn đe dọa cắt hết nguồn tài chính nếu vợ không nghe lời. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
A. Anh T chỉ tiết kiệm cho gia đình, không phải bạo lực.
B. Đây là bạo lực kinh tế vì tước đoạt quyền tự chủ tài chính của vợ.
C. Vợ anh T nên cảm thấy may mắn vì được chồng quản lý tiền.
D. Kiểm soát tài chính là trách nhiệm của người chồng.
Câu 7: Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
A. 2           		B. 3               		 C. 4               		D. 5
Câu 8: Khi lập kế hoạch chi tiêu, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu của gia đình nên dựa trên tiêu chí nào?
A. Đáp ứng nhu cầu cá nhân của thành viên có thu nhập cao nhất.
B. Đảm bảo các khoản chi thiết yếu và có lợi ích cho nhiều thành viên. 
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C. Tập trung vào nhu cầu giải trí để giảm căng thẳng trong gia đình.
D. Không cần ưu tiên khoản nào, chi tiêu tùy theo tình hình phát sinh.
Câu 9: Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
A. Chỉ những người thu nhập thấp mới cần để tránh nợ nần.
B. Giúp kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm và đạt mục tiêu tài chính dài hạn.
C. Người có thu nhập cao không cần vì luôn dư dả tiền bạc.
D. Đây là việc riêng của ngân hàng, không liên quan đến cá nhân.
Câu 10: Nội dung nào sau đây không thuộc vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
A. Dự phòng rủi ro tài chính thông qua quỹ khẩn cấp.
B. Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội.
C. Xây dựng lộ trình tích lũy cho mục tiêu hưu trí.
D. Kiểm soát chi tiêu để tránh lãng phí.
Câu 11: Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
A. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
B. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
C. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
D. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
Câu 12: Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
A. duy trì tài chính lành mạnh.                        B. được người khác tôn trọng.   
C. chủ động tính toán chi tiêu.			 D. chi tiêu hoang phí, không kiểm soát.       
Câu 13: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Kế hoạch chi tiêu cần linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế.
B. Chỉ những người có thu nhập ổn định mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch giúp tránh lãng phí và ưu tiên mục tiêu quan trọng.
D. Trẻ em nên học cách quản lý tiền từ những khoản tiền tiêu vặt nhỏ.
Câu 14: Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
A. Chị Y dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều đồ ăn vặt, nước uống có gas.
C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 15: Sắp đến Tết Trung thu, Nam muốn mua đèn lồng và quà để tặng em gái nhưng chỉ có 50.000 đồng. Nếu là Nam, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Lấy tiền tiết kiệm của em gái mà không hỏi ý kiến.
B. Tự làm đèn lồng bằng giấy và mua một chiếc bánh nhỏ trong ngân sách.
C. Bỏ qua dịp Trung thu vì nghĩ em gái còn quá nhỏ để quan tâm.
D. Xin tiền thêm từ bà nội để mua quà đắt tiền hơn.
Câu 16: Lan được mẹ cho 100.000 đồng để mua đồ dùng học tập. Khi đến cửa hàng, Lan thấy một bộ sticker rất đẹp nhưng không cần thiết cho việc học. Nếu là Lan, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Chỉ mua những đồ dùng học tập đã lên kế hoạch, không mua sticker.
B. Mua ngay bộ sticker và xin mẹ thêm tiền để mua đồ dùng học tập.
C. Bỏ hết tiền vào mua sticker vì "đẹp thì phải mua ngay".
[bookmark: _Hlk191245300]D. Vay tiền một vài người bạn để mua cả hai thứ, sau đó trả tiền bạn dần.
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* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: T dành tất cả tiền mẹ đưa cho đóng học để mua túi xách, dù đã có nhiều chiếc tương tự. T lý giải: "Tôi mua vì đam mê sưu tầm, không quan tâm người khác nghĩ gì!", mặc kệ bạn bè nhắc nhở về khoản nợ học phí chưa trả.
A. Việc mua sắm của T là đam mê nên không cần phải có kế hoạch tài chính.
B. T mua sắm nhiều túi xách như vậy là lãng phí, cần ưu tiên việc đóng học hơn.
C. T còn trẻ nên việc mua nhiều túi xách là điều có thể thông cảm được.
D. T cần lập kế hoạch chi tiêu để quản lí được việc mua sắm của bản thân.
Câu 2:  Vừa thấy một chiếc váy giá 100.000 đồng bày bán ở cửa hàng, O vô cùng thích và rất muốn mua nhưng trong ví chỉ có số tiền vừa để mua sách học tiếng Anh là 150.000 đồng. 
A. O quyết định mua váy ngay, sách học tiếng Anh có thể mua sau.
B. Mua váy ngay, sau đó xin thêm tiền từ gia đình để mua sách.
[bookmark: _Hlk191245469]C. Bỏ qua chiếc váy, dùng toàn bộ tiền mua sách học tiếng Anh như kế hoạch ban đầu.
D. Chỉ mua sách học tiếng Anh, dành dụm thêm 100.000 đồng để mua váy sau.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Em hãy nêu lí do phải lập kế hoạch chi tiêu? Kể tên các bước lập kế hoạch chi tiêu?
Câu 2: Cho tình huống sau:
Bà K phải làm thuê nuôi con trai trưởng thành nhưng lười lao động, nghiện cờ bạc. Anh ta thường xuyên đe dọa, đánh đập và ép mẹ đưa tiền/đồ đạc trả nợ, thậm chí định chiếm nhà đất. Để tự bảo vệ, bà K gửi giấy tờ quan trọng cho người thân và chuyển đến tỉnh khác làm giúp việc, tránh xa con trai.
a. Em hãy nhận xét hành vi của con trai bà K?
b. Nếu em là bà K, em sẽ làm gì để phòng chống và ứng phó với tình huống bạo lực gia đình của gia đình mình?


HẾT
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GDCD 8 
Mã đề: 802
I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	C
	D
	B
	D
	B
	A



Dạng câu hỏi đúng / sai
*Một ý đúng được 0.1 điểm; 2 ý đúng được 0.25 điểm; 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm
Câu 1:					  Câu 2:
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ




II. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	HS nêu được các ý sau:
- Lí do lập kế hoạch chi tiêu: giúp cân bằng tài chính, tránh những khoản chi không cần thiết, thực hiện được tiết kiệm, góp phần tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
- Các bước lập kế hoạch chi tiêu: 
+ Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có.
+ Bước 2: Xác định các khoản cần chi.
+ Bước 3: Thiết lập quy tắc thu, chi.
+ Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu.
+ Bước 5: Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu.
	
1 điểm



1 điểm

	2
	HS nêu được những ý sau:
a. Hành vi của con trai bà K là hành vi bạo lực gia đình. 
Vì anh đã có những hành vi đe dọa, đánh đập, đòi tiền đối với bà K, gây ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất và kinh tế của bà K.
b. Nếu là bà K em sẽ:
- Giải thích cho con trai hiểu, hành vi của con trai bà đang là hành vi bạo lực gia đình.
- Phân tích cho con trai hiểu không nên có những hành vi như vậy, bởi nó gây ảnh hưởng đến tâm lí, thể chất và kinh tế của mình.
- Kiên quyết không đưa tiền/đồ đạc cho con, dù bị đe dọa. Tiếp tục tránh xa con trai bằng cách ở lại nơi an toàn (nhà người thân, trung tâm hỗ trợ nạn nhân). Không để lộ thông tin địa chỉ mới.
- Dũng cảm lên tiếng và nhận sự giúp đỡ. Yêu cầu cơ quan chức năng hoặc trung tâm cai nghiện can thiệp, giúp con trai cai nghiện cờ bạc.Phối hợp với tổ dân phố, trường học để nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình và trách nhiệm của con cái với cha mẹ.
	
0.5 điểm
0.5 điểm


0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm


0.25 điểm




		BGH duyệt




Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt



Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt



Nguyễn Bích Hảo
	Người ra đề




Phùng Thị Anh Ngọc



		
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương



		BGH duyệt



Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương








	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
	MÃ ĐỀ 811


               (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
* Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều đáp án. (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
   A. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
   B. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
   C. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
   D. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
Câu 2. Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, M muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của M chỉ có 150.000 đồng. Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
   A. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
   B. Lấy tiền trong lợn tiết kiệm để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
   C. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
   D. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
Câu 3. Ông G là trụ cột trong gia đình nhưng thường xuyên ép vợ và con phải làm việc nhà và lao động vất vả mà không được nghỉ ngơi. Khi vợ con than phiền, ông G quát mắng và cho rằng họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
   A. Gia đình nào cũng có sự phân công lao động, không liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
   B. Đây là bạo lực gia đình dưới hình thức cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền của các thành viên.
   C. Hành vi này thuộc bạo lực tinh thần nhưng không đáng lo ngại.
   D. Hành vi của ông G chỉ là cách quản lý gia đình nghiêm khắc, không phải bạo lực.
Câu 4. Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
	 A. 5.
	 B. 4.
	 C. 7.
	 D. 6.


Câu 5. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực thể chất.
	
	 B. Bạo lực tình dục.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	
	 D. Bạo lực tinh thần.


Câu 6. Nhà Ng đang tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà. Ng rất thích một đôi giày mới, nhưng đôi giày cũ của em vẫn còn dùng được. Nếu là Ng, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
   A. Mặc cả với mẹ: "Nếu không mua giày, con sẽ không học bài".
   B. Năn nỉ bố mẹ mua giày mới vì "bạn bè đều có giày đẹp".
   C. Tiếp tục đi giày cũ, ủng hộ gia đình tiết kiệm tiền sửa nhà.
   D. Vay tiền của bạn cùng lớp để mua giày.
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Câu 7. Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
   A. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   B. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
   D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 8. Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
   A. được người khác tôn trọng.
   B. duy trì tài chính lành mạnh.
   C. chủ động tính toán chi tiêu
   D. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát
Câu 9. Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
   A. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người.
   B. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu.
   C. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
   D. Không có lựa chọn ưu tiên nhất.
Câu 10. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
   A. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
   B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
   C. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
   D. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
   A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.
   B. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
   C. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
   D. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ.
Câu 12. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
   A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
   B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
   D. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
Câu 13. Hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên trong gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực thể chất.
	 B. Bạo lực tinh thần.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	 D. Bạo lực tình dục.


Câu 14. : Hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực kinh tế.
	 B. Bạo lực thể chất.

	 C. Bạo lực tinh thần.
	 D. Bạo lực tình dục.


Câu 15. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình ( quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…) là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực học đường.
	 B. Bạo lực xã hội.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	 D. Bạo lực giới.
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Câu 16. Bà H luôn quan tâm, sát sao đến việc học tập của con. Bà thường xuyên 
tra hỏi điểm, kiểm tra bài vở, khi con không hiểu bài hoặc bị điểm kém bà sẽ mắng nhiếc và cho rằng con lười học, chưa cố gắng học tập, so sánh con chưa giỏi bằng các bạn trong lớp. Em nhận xét gì về hành vi của bà H?
   A. Hành vi này là bạo lực tinh thần, gây áp lực tâm lý cho con, có thể khiến con sợ hãi, mất động lực học tập.
   B. Chỉ là lời nhắc nhở bình thường trong gia đình, không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
   C. Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng cần thiết để con chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập.
   D. Hành vi của bà H là quan tâm đúng mức đối với việc học của con, giúp con tiến bộ hơn.

* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: E là một người vợ nhưng bị chồng cấm ra ngoài làm việc phù hợp với chuyên môn, có thu nhập hàng tháng, buộc phải ở nhà nội trợ dù cô muốn tự chủ về tài chính. E cảm thấy bức bối nhưng không dám phản đối vì sợ mâu thuẫn với chồng, gia đình sẽ không hạnh phúc.
a) Việc chồng cấm E đi làm là một dạng của bạo lực kinh tế trong gia đình.
b) E nên chấp nhận ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến hôn nhân.
c) Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lao động và quyết định về tài chính của mình.
d) Nếu E tiếp tục im lặng, tình trạng này có thể tự cải thiện theo thời gian.
Câu 2: D là một người mẹ thường xuyên la mắng, xúc phạm con cái bằng những lời lẽ nặng nề khi các em mắc lỗi. D cho rằng việc mắng chửi sẽ giúp con biết sợ và ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế, các em ngày càng trở nên tự ti, xa cách với mẹ.
a) Cha mẹ có quyền nói gì cũng được với con cái vì đó là cách dạy con.
b) Việc mắng chửi sẽ giúp con cái phát triển nhân cách tốt hơn.
c) Trẻ em có quyền được đối xử tôn trọng và không bị bạo lực lời nói.
d) Hành vi mắng chửi, xúc phạm con cái của D là biểu hiện của bạo lực tinh thần.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Gia đình là nền tảng của xã hội, vậy theo em, bạo lực gia đình gây ra những hậu quả nào đối với mỗi gia đình? Để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào nhằm phòng, chống bạo lực gia đình?
Câu 2: Cho tình huống sau:
Q có thói quen mua quần áo hàng hiệu mặc dù không cần thiết chỉ để chứng tỏ mình có gu thời trang cao cấp và được bàn bè chú ý. Bạn thân khuyên Q nên sử dụng tiền một cách có kế hoạch và không nên chạy theo trào lưu, nhưng Q phớt lờ và cho rằng chi tiêu là phải theo ý thích cá nhân, miễn thấy vui là được. 
a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Q? 
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q như thế nào?
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	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
	MÃ ĐỀ 812


               (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút
--------------------


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
* Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều đáp án. (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Nhà Ng đang tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà. Ng rất thích một đôi giày mới, nhưng đôi giày cũ của em vẫn còn dùng được. Nếu là Ng, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
   A. Mặc cả với mẹ: "Nếu không mua giày, con sẽ không học bài".
   B. Năn nỉ bố mẹ mua giày mới vì "bạn bè đều có giày đẹp".
   C. Vay tiền của bạn cùng lớp để mua giày.
   D. Tiếp tục đi giày cũ, ủng hộ gia đình tiết kiệm tiền sửa nhà.
Câu 2. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tinh thần.
	 B. Bạo lực kinh tế.

	 C. Bạo lực thể chất.
	 D. Bạo lực tình dục.


Câu 3. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
   A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
   B. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
   C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
   D. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
Câu 4. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
   A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.
   B. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
   C. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ.
   D. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
Câu 5. Bà H luôn quan tâm, sát sao đến việc học tập của con. Bà thường xuyên tra hỏi điểm, kiểm tra bài vở, khi con không hiểu bài hoặc bị điểm kém bà sẽ mắng nhiếc và cho rằng con lười học, chưa cố gắng học tập, so sánh con chưa giỏi bằng các bạn trong lớp. Em nhận xét gì về hành vi của bà H?
   A. Hành vi của bà H là quan tâm đúng mức đối với việc học của con, giúp con tiến bộ hơn.
   B. Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng cần thiết để con chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập.
   C. Hành vi này là bạo lực tinh thần, gây áp lực tâm lý cho con, có thể khiến con sợ hãi, mất động lực học tập.
   D. Chỉ là lời nhắc nhở bình thường trong gia đình, không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
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Câu 6. Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
   A. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
   B. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
   C. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
   D. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
Câu 7. Hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên trong gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực thể chất.
	 B. Bạo lực kinh tế.

	 C. Bạo lực tình dục.
	 D. Bạo lực tinh thần.


Câu 8. Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, M muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của M chỉ có 150.000 đồng. Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
   A. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
   B. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
   C. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
   D. Lấy tiền trong lợn tiết kiệm để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
Câu 9. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình ( quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…) là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực kinh tế.
	 B. Bạo lực xã hội.

	 C. Bạo lực giới.
	 D. Bạo lực học đường.


Câu 10. Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
   A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
   B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
   D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
Câu 11. : Hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tình dục.
	 B. Bạo lực tinh thần.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	 D. Bạo lực thể chất.


Câu 12. Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
	 A. 5.
	 B. 6.
	 C. 7.
	 D. 4.


Câu 13. Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
   A. chủ động tính toán chi tiêu.
   B. duy trì tài chính lành mạnh.
   C. được người khác tôn trọng.
   D. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát.
Câu 14. Ông G là trụ cột trong gia đình nhưng thường xuyên ép vợ và con phải làm việc nhà và lao động vất vả mà không được nghỉ ngơi. Khi vợ con than phiền, ông G quát mắng và cho rằng họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
   A. Hành vi của ông G chỉ là cách quản lý gia đình nghiêm khắc, không phải bạo lực.
   B. Đây là bạo lực gia đình dưới hình thức cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền của các thành viên.
   C. Hành vi này thuộc bạo lực tinh thần nhưng không đáng lo ngại.
   D. Gia đình nào cũng có sự phân công lao động, không liên quan đến Luật Phòng, 
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chống bạo lực gia đình.
Câu 15. Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
   A. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu.
   B. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người.
   C. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
   D. Không có lựa chọn ưu tiên nhất.
Câu 16. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
   A. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
   B. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
   C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
   D. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.

* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: E là một người vợ nhưng bị chồng cấm ra ngoài làm việc phù hợp với chuyên môn, có thu nhập hàng tháng, buộc phải ở nhà nội trợ dù cô muốn tự chủ về tài chính. E cảm thấy bức bối nhưng không dám phản đối vì sợ mâu thuẫn với chồng, gia đình sẽ không hạnh phúc.
a) Việc chồng cấm E đi làm là một dạng của bạo lực kinh tế trong gia đình.
b) Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lao động và quyết định về tài chính của mình.
c) Nếu E tiếp tục im lặng, tình trạng này có thể tự cải thiện theo thời gian.
d) E nên chấp nhận ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến hôn nhân.
Câu 2: D là một người mẹ thường xuyên la mắng, xúc phạm con cái bằng những lời lẽ nặng nề khi các em mắc lỗi. D cho rằng việc mắng chửi sẽ giúp con biết sợ và ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế, các em ngày càng trở nên tự ti, xa cách với mẹ.
a) Hành vi mắng chửi, xúc phạm con cái của D là biểu hiện của bạo lực tinh thần.
b) Trẻ em có quyền được đối xử tôn trọng và không bị bạo lực lời nói.
c) Cha mẹ có quyền nói gì cũng được với con cái vì đó là cách dạy con.
d) Việc mắng chửi sẽ giúp con cái phát triển nhân cách tốt hơn.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Gia đình là nền tảng của xã hội, vậy theo em, bạo lực gia đình gây ra những hậu quả nào đối với mỗi gia đình? Để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào nhằm phòng, chống bạo lực gia đình?
Câu 2: Cho tình huống sau:
Q có thói quen mua quần áo hàng hiệu mặc dù không cần thiết chỉ để chứng tỏ mình có gu thời trang cao cấp và được bàn bè chú ý. Bạn thân khuyên Q nên sử dụng tiền một cách có kế hoạch và không nên chạy theo trào lưu, nhưng Q phớt lờ và cho rằng chi tiêu là phải theo ý thích cá nhân, miễn thấy vui là được. 
a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Q? 
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q như thế nào?

HẾT
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
* Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều đáp án. (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời
Câu 1. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tinh thần.
	
	 B. Bạo lực kinh tế.

	 C. Bạo lực thể chất.
	
	 D. Bạo lực tình dục.


Câu 2. Bà H luôn quan tâm, sát sao đến việc học tập của con. Bà thường xuyên tra hỏi điểm, kiểm tra bài vở, khi con không hiểu bài hoặc bị điểm kém bà sẽ mắng nhiếc và cho rằng con lười học, chưa cố gắng học tập, so sánh con chưa giỏi bằng các bạn trong lớp. Em nhận xét gì về hành vi của bà H?
   A. Hành vi của bà H là quan tâm đúng mức đối với việc học của con, giúp con tiến bộ hơn.
   B. Chỉ là lời nhắc nhở bình thường trong gia đình, không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
   C. Hành vi này là bạo lực tinh thần, gây áp lực tâm lý cho con, có thể khiến con sợ hãi, mất động lực học tập.
   D. Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng cần thiết để con chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
   A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.
   B. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ.
   C. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
   D. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
Câu 4. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình ( quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…) là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực kinh tế.
	 B. Bạo lực học đường.

	 C. Bạo lực giới.
	 D. Bạo lực xã hội.


Câu 5. Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
	 A. 7.
	 B. 4.
	 C. 6.
	 D. 5.


Câu 6. Hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên trong gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tinh thần.
	 B. Bạo lực thể chất.

	 C. Bạo lực tình dục.
	 D. Bạo lực kinh tế.


Câu 7. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
   A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
   B. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
   C. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.   
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 D. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
Câu 8. Ông G là trụ cột trong gia đình nhưng thường xuyên ép vợ và con phải làm việc nhà và lao động vất vả mà không được nghỉ ngơi. Khi vợ con than phiền, ông G quát mắng và cho rằng họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
   A. Hành vi này thuộc bạo lực tinh thần nhưng không đáng lo ngại.
   B. Gia đình nào cũng có sự phân công lao động, không liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
   C. Hành vi của ông G chỉ là cách quản lý gia đình nghiêm khắc, không phải bạo lực.
   D. Đây là bạo lực gia đình dưới hình thức cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền của các thành viên.
Câu 9. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
   A. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   B. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
   C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
   D. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
Câu 10. Nhà Ng đang tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà. Ng rất thích một đôi giày mới, nhưng đôi giày cũ của em vẫn còn dùng được. Nếu là Ng, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
   A. Năn nỉ bố mẹ mua giày mới vì "bạn bè đều có giày đẹp".
   B. Mặc cả với mẹ: "Nếu không mua giày, con sẽ không học bài".
   C. Vay tiền của bạn cùng lớp để mua giày.
   D. Tiếp tục đi giày cũ, ủng hộ gia đình tiết kiệm tiền sửa nhà.
Câu 11. Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
   A. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
   B. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
   C. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
   D. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
Câu 12. Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, M muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của M chỉ có 150.000 đồng. Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
   A. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
   B. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
   C. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
   D. Lấy tiền trong lợn tiết kiệm để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
Câu 13. Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
   A. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát
   B. duy trì tài chính lành mạnh.
   C. được người khác tôn trọng.
   D. chủ động tính toán chi tiêu
Câu 14. Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
   A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
   B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
   D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.    
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Câu 15. Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
   A. Không có lựa chọn ưu tiên nhất.
   B. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người.
   C. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu.
   D. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
Câu 16. : Hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tình dục.
	 B. Bạo lực tinh thần.

	 C. Bạo lực thể chất.
	 D. Bạo lực kinh tế.



* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: E là một người vợ nhưng bị chồng cấm ra ngoài làm việc phù hợp với chuyên môn, có thu nhập hàng tháng, buộc phải ở nhà nội trợ dù cô muốn tự chủ về tài chính. E cảm thấy bức bối nhưng không dám phản đối vì sợ mâu thuẫn với chồng, gia đình sẽ không hạnh phúc.
a) Nếu E tiếp tục im lặng, tình trạng này có thể tự cải thiện theo thời gian.
b) Việc chồng cấm E đi làm là một dạng của bạo lực kinh tế trong gia đình.
c) E nên chấp nhận ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến hôn nhân.
d) Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lao động và quyết định về tài chính của mình.
Câu 2: D là một người mẹ thường xuyên la mắng, xúc phạm con cái bằng những lời lẽ nặng nề khi các em mắc lỗi. D cho rằng việc mắng chửi sẽ giúp con biết sợ và ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế, các em ngày càng trở nên tự ti, xa cách với mẹ.
a) Cha mẹ có quyền nói gì cũng được với con cái vì đó là cách dạy con.
b) Trẻ em có quyền được đối xử tôn trọng và không bị bạo lực lời nói.
c) Hành vi mắng chửi, xúc phạm con cái của D là biểu hiện của bạo lực tinh thần.
d) Việc mắng chửi sẽ giúp con cái phát triển nhân cách tốt hơn.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Gia đình là nền tảng của xã hội, vậy theo em, bạo lực gia đình gây ra những hậu quả nào đối với mỗi gia đình? Để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào nhằm phòng, chống bạo lực gia đình?
Câu 2: Cho tình huống sau:
Q có thói quen mua quần áo hàng hiệu mặc dù không cần thiết chỉ để chứng tỏ mình có gu thời trang cao cấp và được bàn bè chú ý. Bạn thân khuyên Q nên sử dụng tiền một cách có kế hoạch và không nên chạy theo trào lưu, nhưng Q phớt lờ và cho rằng chi tiêu là phải theo ý thích cá nhân, miễn thấy vui là được. 
a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Q? 
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q như thế nào?

HẾT


  Trang 3/3 – CD 813




	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN
Tổ Văn, Sử - Địa, GDCD
	MÃ ĐỀ 814


               (Đề gồm 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2024 - 2025
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Ngày kiểm tra: 07/03/2025
Thời gian: 45 phút
--------------------



Câu 1. Ông G là trụ cột trong gia đình nhưng thường xuyên ép vợ và con phải làm việc nhà và lao động vất vả mà không được nghỉ ngơi. Khi vợ con than phiền, ông G quát mắng và cho rằng họ có nghĩa vụ phải phục tùng. Em đồng tình với nhận định nào dưới đây?
   A. Hành vi của ông G chỉ là cách quản lý gia đình nghiêm khắc, không phải bạo lực.
   B. Đây là bạo lực gia đình dưới hình thức cưỡng ép lao động, xâm phạm quyền của các thành viên.
   C. Hành vi này thuộc bạo lực tinh thần nhưng không đáng lo ngại.
   D. Gia đình nào cũng có sự phân công lao động, không liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Câu 2. Bà H luôn quan tâm, sát sao đến việc học tập của con. Bà thường xuyên tra hỏi điểm, kiểm tra bài vở, khi con không hiểu bài hoặc bị điểm kém bà sẽ mắng nhiếc và cho rằng con lười học, chưa cố gắng học tập, so sánh con chưa giỏi bằng các bạn trong lớp. Em nhận xét gì về hành vi của bà H?
   A. Hành vi của bà H là quan tâm đúng mức đối với việc học của con, giúp con tiến bộ hơn.
   B. Chỉ là lời nhắc nhở bình thường trong gia đình, không ảnh hưởng đến tâm lý của con.
   C. Hành vi này là bạo lực tinh thần, gây áp lực tâm lý cho con, có thể khiến con sợ hãi, mất động lực học tập.
   D. Cách giáo dục nghiêm khắc nhưng cần thiết để con chăm chỉ và có trách nhiệm hơn trong học tập.
Câu 3. Hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của các thành viên trong gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực thể chất.
	 B. Bạo lực tình dục.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	 D. Bạo lực tinh thần.


Câu 4. Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của kế hoạch tài chính cá nhân?
   A. Chủ động trong từng hoạt động chi tiêu, tiết kiệm.
   B. Quản lí hiệu quả nguồn tài chính.
   C. Giúp phát triển, định hướng nghề nghiệp tương lai.
   D. Cẩn thận hơn trong việc đầu tư và vay nợ.
Câu 5. Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người
   A. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát
   B. duy trì tài chính lành mạnh.
   C. được người khác tôn trọng.
   D. chủ động tính toán chi tiêu
Câu 6. Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là gì?
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   A. Đánh giá tình hình tài chính cá nhân.
   B. Xác định mục tiêu tài chính cá nhân.
   C. Lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quỹ.
   D. Phân chia dòng tiền cho các quỹ.
Câu 7. : Hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tình dục.
	 B. Bạo lực kinh tế.

	 C. Bạo lực thể chất.
	 D. Bạo lực tinh thần.


Câu 8. Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?
   A. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.
   B. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
   C. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
   D. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.
Câu 9. Lựa chọn ưu tiên nhất khi lập kế hoạch chi tiêu là gì?
   A. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
   B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
   D. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
Câu 10. Có mấy bước lập kế hoạch chi tiêu?
	 A. 6.
	 B. 5.
	 C. 4.
	 D. 7.


Câu 11. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực tinh thần.
	 B. Bạo lực thể chất.

	 C. Bạo lực kinh tế.
	 D. Bạo lực tình dục.


Câu 12. Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, M muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của M chỉ có 150.000 đồng. Nếu là M, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
   A. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
   B. Lấy tiền trong lợn tiết kiệm để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
   C. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
   D. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
Câu 13. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình ( quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…) là hình thức bạo lực nào?
	 A. Bạo lực giới.
	 B. Bạo lực kinh tế.

	 C. Bạo lực học đường.
	 D. Bạo lực xã hội.


Câu 14. Nhà Ng đang tiết kiệm tiền để sửa chữa nhà. Ng rất thích một đôi giày mới, nhưng đôi giày cũ của em vẫn còn dùng được. Nếu là Ng, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
   A. Vay tiền của bạn cùng lớp để mua giày.
   B. Tiếp tục đi giày cũ, ủng hộ gia đình tiết kiệm tiền sửa nhà.
   C. Mặc cả với mẹ: "Nếu không mua giày, con sẽ không học bài".
   D. Năn nỉ bố mẹ mua giày mới vì "bạn bè đều có giày đẹp".
Câu 15. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
   A. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
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   B. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.
   C. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.
   D. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.
Câu 16. Lựa chọn ưu tiên nhất khi áp dụng nguyên tắc chi tiêu trong gia đình là gì?
   A. Không có lựa chọn ưu tiên nhất.
   B. Lựa chọn nhu cầu chung của tất cả mọi người.
   C. Lựa chọn nhu cầu đáp ứng được cho nhiều người.
   D. Lựa chọn nhu cầu cá nhân thiết yếu.
* Dạng 2: ĐÚNG / SAI (2 điểm)
Trong mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: E là một người vợ nhưng bị chồng cấm ra ngoài làm việc phù hợp với chuyên môn, có thu nhập hàng tháng, buộc phải ở nhà nội trợ dù cô muốn tự chủ về tài chính. E cảm thấy bức bối nhưng không dám phản đối vì sợ mâu thuẫn với chồng, gia đình sẽ không hạnh phúc.
a) Nếu E tiếp tục im lặng, tình trạng này có thể tự cải thiện theo thời gian.
b) E nên chấp nhận ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến hôn nhân.
[bookmark: _Hlk191466216]c) Việc chồng cấm E đi làm là một dạng của bạo lực kinh tế trong gia đình.
d) Mỗi cá nhân đều có quyền tự do lao động và quyết định về tài chính của mình.
Câu 2: D là một người mẹ thường xuyên la mắng, xúc phạm con cái bằng những lời lẽ nặng nề khi các em mắc lỗi. D cho rằng việc mắng chửi sẽ giúp con biết sợ và ngoan ngoãn hơn, nhưng thực tế, các em ngày càng trở nên tự ti, xa cách với mẹ.
a) Hành vi mắng chửi, xúc phạm con cái của D là biểu hiện của bạo lực tinh thần. 
b) Việc mắng chửi sẽ giúp con cái phát triển nhân cách tốt hơn.
c) Cha mẹ có quyền nói gì cũng được với con cái vì đó là cách dạy con.
[bookmark: _Hlk191466357]d) Trẻ em có quyền được đối xử tôn trọng và không bị bạo lực lời nói.
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Gia đình là nền tảng của xã hội, vậy theo em, bạo lực gia đình gây ra những hậu quả nào đối với mỗi gia đình? Để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào nhằm phòng, chống bạo lực gia đình?
Câu 2: Cho tình huống sau:
Q có thói quen mua quần áo hàng hiệu mặc dù không cần thiết chỉ để chứng tỏ mình có gu thời trang cao cấp và được bàn bè chú ý. Bạn thân khuyên Q nên sử dụng tiền một cách có kế hoạch và không nên chạy theo trào lưu, nhưng Q phớt lờ và cho rằng chi tiêu là phải theo ý thích cá nhân, miễn thấy vui là được. 
a. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Q? 
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q như thế nào?

HẾT
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: GDCD 8 
I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	811
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	C
	A

	812
	D
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	B
	B

	813
	C
	C
	D
	A
	D
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	A
	B
	A

	814
	B
	C
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	B


Dạng Đúng / Sai 
	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	811
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ

	812
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	813
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S

	814
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	HS nêu được các ý sau:
- Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội, gây thương tích về thân thể, thậm chí gây tử vong, ảnh hưởng đến trẻ em, khiến kinh tế gia đình suy giảm, làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.
- Các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình:
+ Tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình; kiềm chế cảm xúc tiêu cực; rời khỏi nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, nói với người đáng tin cậy để nhờ can thiệp. 
+ Không nên dùng lời nói, thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức, nhờ người khác can thiệp bằng cách thức tiêu cực.
	
1 điểm




0,5 điểm


0,5 điểm


	2
	HS nêu được những ý sau:
a. Nhận xét :  
- Hành động của Q thể hiện bạn là người chưa có kế hoạch chi tiêu phù hợp.
- Vì Q mua quần áo hàng hiệu không vì nhu cầu thiết yếu mà để "chứng tỏ bản thân", dẫn đến lãng phí tiền bạc, có nguy cơ rơi vào cảnh nợ nần nếu thu nhập không ổn định.
b. Nếu là bạn của Q, em sẽ :
- Giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu khoa học. Chỉ cho bạn thấy việc chi tiêu của bạn là lãng phí, cần thay đổi.
- Phân tích cho bạn hiểu giá trị của việc lập kế hoạch chi tiêu: Thay vì mua quần áo đắt tiền để gây ấn tượng, Q có thể dùng tiền học các khóa kỹ năng (giao tiếp, ngoại ngữ) hoặc du lịch trải nghiệm để phát triển bản thân. Khẳng định: "Giá trị của mình không nằm ở quần áo hàng hiệu mà ở năng lực, tính cách và cách mình đối xử với người khác".
- Cùng bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lí: Phân chia việc chi tiêu thành các khoản cụ thể: tiết kiệm, tiêu vặt, giải trí… 
- Cùng bạn tìm niềm vui lành mạnh: Tham gia hoạt động thể thao, tình nguyện hoặc sáng tạo nghệ thuật để thỏa mãn nhu cầu được công nhận mà không cần tiêu tốn tiền bạc.

	

0.5 điểm

0.5 điểm



0.25 điểm

0.25 điểm




0.25 điểm

0.25 điểm



		BGH duyệt



Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Nguyễn Bích Hảo
	Người ra đề



Phùng Thị Anh Ngọc



		
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương



		BGH duyệt



Dương Thị Dung
	Tổ trưởng CM duyệt


Nguyễn Thị Tuyết
	Nhóm trưởng duyệt


Trần Hồng Thúy
	Người ra đề



Bùi Bích Phương
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